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45 1554060008 Lê Hoàng Tuấn Anh LK15DB01 DBL1 DBL2 (Sáng thứ 6, HOBOI_2)

46 1554060019 Cao Sơn Bảo LK15DB01 DBL1 DBL2 (Sáng thứ 6, HOBOI_2)

47 1554060020 Huỳnh Thái Bảo LK15DB01 DBL1 DBL2 (Sáng thứ 6, HOBOI_2)

48 1554060025 Lê Minh Chánh LK15DB01 DBL1 DBL2 (Sáng thứ 6, HOBOI_2)

49 1554060049 Trần Hữu Duy LK15DB01 DBL1 DBL2 (Sáng thứ 6, HOBOI_2)

50 1554060059 Trương Hoàng Dương LK15DB01 DBL1 DBL2 (Sáng thứ 6, HOBOI_2)

51 1554060070 Lê Minh Đức LK15DB01 DBL1 DBL2 (Sáng thứ 6, HOBOI_2)

52 1554060331 Nguyễn Thanh Vũ LK15DB01 DBL1 DBL2 (Sáng thứ 6, HOBOI_2)

12 1554060004 Phạm Thị Thùy An LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

13 1554060012 Nguyễn Thị Ngọc Anh LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

14 1554060035 Phạm Thị Thu Cúc LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

15 1554060047 Phan Lê Điền Duy LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

16 1554060066 Nguyễn Tấn Đạt LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

17 1554060082 Nguyễn Hoàng Bảo Hân LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

18 1554060346 Rơ Mah Hdịu LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

19 1554060100 Nguyễn Thị ánh Hòa LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

20 1554060105 Đặng Quang Huy LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

21 1554060106 Đỗ Thái Huy LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

22 1554060112 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

23 1554060126 Hoàng Thị Hường LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

24 1554060134 Nguyễn Hoàng Kim LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

25 1554060144 Trịnh Thị Linh LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

26 1554060156 Luân Quế Mai LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

27 1554060177 Phan Thị Kim Ngân LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

28 1554060178 Vương Kim Ngân LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

29 1554060185 Trần Bảo Ngọc LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

30 1554060195 Đỗ Thị Nhi LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

31 1554060196 Nguyễn Đức Yến Nhi LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

32 1554060198 Võ Thị Kiều Nhi LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

33 1554060202 Võ Thị Thùy Nhung LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

34 1554060203 Lê Khánh Như LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

35 1554060242 Nguyễn Thị Thu Thanh LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

36 1554060247 Kiều Thị Thu Thảo LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

37 1554060256 Đoàn Đức Thiện LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

    Bơi lội (Nhóm DBL1, DBL2): học tại Cung văn hóa Lao Động (số 55B Nguyễn Thị Minh 

Khai, Quận 1)
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    Cầu lông (nhóm DCL1, DCL2, DCL3, DCL4, DCL5): học tại Trung tâm TDTT Hồ 

Xuân Hương (số 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3), sinh viên tự trang bị vợt

    Bóng chuyền (NhómDBC1): học tại Trung Tâm TDTT Phú Thọ (221, Lý Thường Kiệt, 

Quận 11)
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38 1554060267 Phan Thị Thủy LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

39 1554060276 Nguyễn Mai Thy LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

40 1554060294 Nguyễn Thị Lệ Trâm LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

41 1554060323 Nguyễn Hồng Vân LK15DB01 DCL1 DCL4 (Sáng thứ 3, SHXH_02)

1 1554010015 Đỗ Thị Ngọc Bích QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

2 1554010031 Tô Minh Cường QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

3 1554010033 Trần Hữu Diện QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

4 1554010038 Nguyễn Thị Huệ Dung QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

5 1554010040 Nguyễn Trang Mỹ Dung QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

6 1554010043 Doãn Đức Khương Duy QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

7 1554010052 Trần Bá Đạt QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

8 1554010064 Nguyễn Thị Thanh Hà QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

9 1554010066 Phạm Thị Thu Hà QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

10 1554010067 Trần Thị Thu Hà QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

11 1554010070 Đào Trọng Hải QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

12 1554010083 Phan Thị Ngọc Hân QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

13 1554010099 Nguyễn Thụy Mỹ Hòa QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

14 1554010119 Huỳnh Ngọc Mỹ Kha QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

15 1554040083 Lý Duy Khang QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

16 1554050048 Hoàng Trọng Khoa QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

17 1554010132 Đỗ Chí Linh QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

18 1554010134 Lữ Yến Linh QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

19 1554010133 Lương Thị Thùy Linh QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

20 1554010141 Trịnh Phương Thùy Linh QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

21 1554010153 Đàm Gia Mẫn QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

22 1554010155 Lê Thảo Mi QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

23 1554010172 Cao Thị Bảo Ngân QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

24 1554010173 Lương Trần Kim Ngân QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

25 1554010217 Đào Duy Phúc QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

26 1554010232 Lê Đỗ Quyên QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

27 1554020072 Nguyễn Đinh Chí Thanh QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

28 1554010263 Nguyễn Thị Minh Thảo QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

29 1554010275 Trần Tiến Thịnh QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

30 1554010087 Lê Thúy Hiền QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)

31 1554010326 Nguyễn Quốc Trung QT15DB02 DCL4 DCL1 (Chiều thứ 5, SHXH_02)


